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Đơn vị: 05-Phòng Thông gió và thoát nước mỏ

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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43.356.2564.503.167338.000335.767165.000411.400309.900464.8002.478.30047.859.4236.480.61516376.808141.002.00062Tổ quản lý011

17.488.1642.001.067338.000335.76755.000149.000107.000160.500855.80019.489.2314.114.2311015.375.000A1610.697.000Trưởng phòngCù Như QuyểnHL-013951

13.395.9691.291.80055.000135.900104.900157.300838.70014.687.7691.612.769413.075.000A2310.483.000Phó phòngNguyễn Bá DũngHL-035882

12.472.1231.210.30055.000126.50098.000147.000783.80013.682.423753.6152376.808112.552.000A239.797.000Phó phòngTrần Tùng BáchHL-066683

45.494.4253.997.100275.000462.400310.500465.8002.483.40049.491.52568.0633.250.4621446.173.000118Tổ chuyên viên082

9.703.223742.70055.00098.60056.10084.200448.80010.445.923862.92349.583.000A235.609.000Chuyên viênNguyễn Quốc TuấnHL-042634

9.242.562864.90055.00093.90068.200102.300545.50010.107.462524.46229.583.000A246.818.000Chuyên viênLê Văn PhượngHL-000865

8.380.262856.20055.00085.20068.200102.300545.5009.236.462524.46228.712.000A246.818.000Chuyên viênVũ Ngọc Thanh CươngHL-001746

9.703.223742.70055.00098.60056.10084.200448.80010.445.923862.92349.583.000A235.609.000Chuyên viênLê Ngọc CươngHL-009777

8.465.155790.60055.00086.10061.90092.800494.8009.255.75568.063475.69228.712.000A246.184.000Chuyên viênPhạm Thị ThanhHL-003218

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNGPHÒNG TCNSLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 5 năm 2021

88.850.6818.500.267338.000335.767440.000873.800620.400930.6004.961.70097.350.94868.0639.731.07730376.808187.175.000180                  Tổng cộng


